
SỞ LĐ - TB & XÃ HỘI BÌNH DƯƠNG

TRƯỜNG TRUNG CẤP NÔNG LÂM NGHIỆP

STT Mã môn Môn học Lớp Ngày thi Giờ thi GT1 GT2 Ghi chú

1 CB.06 Giáo dục Quốc phòng-An ninh 36B 26/07/2021 8h00
C.Châu

 0947 842 248

C.Liễu 

0977 702 470

2 B.20 Thủy nông 36B 28/07/2021 8h00
T.Hợp 

0372 754 660

C.Phượng

0949 462 268

3 B.31 Kỹ thuật công tác không đất 36B 30/07/2021 8h00
C.Dung 

0903 678 169

C.Phượng

0949 462 268

4 B.18 Cây hoa kiểng 36B 02/08/2021 8h00
T.Hợp 

0372 754 660

T.Hiếu 

0357 729 147

5 CB.06 Giáo dục Quốc phòng-An ninh 36B3 26/07/2021 8h00
C.Châu

 0947 842 248

C.Liễu 

0977 702 470

6 CB07 Kỹ năng giao tiếp 36B3 28/07/2021 8h00
T.Hợp 

0372 754 660

C.Phượng

0949 462 268

7 B.14 Cây ăn quả 36B3 30/07/2021 8h00
C.Dung 

0903 678 169

C.Phượng

0949 462 268

8 B.06 Quản trị sản xuất-Kinh doanh 36B3 02/08/2021 8h00
T.Hợp 

0372 754 660

T.Hiếu 

0357 729 147

9 B.19 Kỹ thuật trồng nấm 36B3 04/08/2021 8h00
T.Hợp 

0372 754 660

T.Hiếu 

0357 729 147

10 CB.06 Giáo dục Quốc phòng-An ninh 36C12 26/07/2021 8h00
C.Châu

 0947 842 248

C.Liễu 

0977 702 470

11 C.16 Marketing 36C12 28/07/2021 8h00
T.Hiếu 

0357 729 147

C.Liễu 

0977 702 470
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12 C.07 Thuế 36C12 30/07/2021 8h00
T.Hợp 

0372 754 660

C.Liễu 

0977 702 470

13 CB.06 Giáo dục Quốc phòng-An ninh 36C3 26/07/2021 8h00
T.Hợp 

0372 754 660

T.Hiếu 

0357 729 147

14 C.07 Thuế 36C3 30/07/2021 8h00
T.Hợp 

0372 754 660

C.Liễu 

0977 702 470

15 CB.06 Giáo dục Quốc phòng-An ninh 36E2 26/07/2021 8h00
T.Hợp 

0372 754 660

T.Hiếu 

0357 729 147

16 E106 Tiếng Pháp sơ cấp 36E2 28/07/2021 8h00
T.Hiếu 

0357 729 147

C.Liễu 

0977 702 470

17 CB.06 Giáo dục Quốc phòng-An ninh 36F2 26/07/2021 8h00
T.Hợp 

0372 754 660

T.Hiếu 

0357 729 147

18 CB.07 Giáo dục Quốc phòng-An ninh 36H2 26/07/2021 8h00
C.Dung 

0903 678 169

C.Phượng

0949 462 268

19 CB.07 Giáo dục Quốc phòng-An ninh 36H3 26/07/2021 8h00
C.Dung 

0903 678 169

C.Phượng

0949 462 268

20 CB.04 Tiếng Anh 37A 26/07/2021 9h00
C.Dung 

0903 678 169

C.Liễu 

0977 702 470

21 A.03 Giống và Kỹ thuật truyền giống 37A 28/07/2021 9h00
T.Hợp 

0372 754 660

C.Phượng

0949 462 268

22 A.04 Dinh dưỡng và thức ăn chăn nuôi 37A 30/07/2021 9h00
C.Châu

 0947 842 248

T.Hiếu 

0357 729 147

23 A.01 Giải phẫu-Sinh lý vật nuôi 37A 02/08/2021 9h00
C.Phượng

0949 462 268

T.Hiếu 

0357 729 147

24 A.02 Dược lý thú y 37A 04/08/2021 9h00
T.Hợp 

0372 754 660

T.Hiếu 

0357 729 147

25 A.15 Chăn nuôi heo 37A 06/08/2021 9h00
C.Dung 

0903 678 169

C.Phượng

0949 462 268

26 A.17 Chăn nuôi gia cầm 37A 09/08/2021 9h00
C.Liễu 

0977 702 470

T.Hiếu 

0357 729 147
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27 CB.04 Tiếng Anh 37B 26/07/2021 9h00
C.Dung 

0903 678 169

C.Liễu 

0977 702 470

28 B.05 BVTV đại cương 37B 28/07/2021 9h00
T.Hợp 

0372 754 660

C.Phượng

0949 462 268

29 B.02 Giống cây trồng 37B 30/07/2021 9h00
C.Châu

 0947 842 248

T.Hiếu 

0357 729 147

30 B.10 Vi sinh vật trồng trọt 37B 02/08/2021 9h00
C.Phượng

0949 462 268

T.Hiếu 

0357 729 147

31 B.15 Cây rau 37B 04/08/2021 9h00
T.Hợp 

0372 754 660

T.Hiếu 

0357 729 147

32 B.11 Cây lương thực 37B 06/08/2021 9h00
C.Dung 

0903 678 169

C.Phượng

0949 462 268

33 B.13 Cây cao su 37B 09/08/2021 9h00
C.Liễu 

0977 702 470

T.Hiếu 

0357 729 147

34 B.03 Đất và phân bón 37B 11/08/2021 9h00
T.Hiếu 

0357 729 147

C.Phượng

0949 462 268

35 B.04 Thuốc BVTV 37B 13/08/2021 9h00
T.Hợp 

0372 754 660

T.Hiếu 

0357 729 147

36 C.08 Tài chính doanh nghiệp 37C12 26/07/2021 9h00
T.Hợp 

0372 754 660

T.Hiếu 

0357 729 147

37 C.09 Kế toán doanh nghiệp 1 37C12 28/07/2021 9h00
T.Hiếu 

0357 729 147

C.Liễu 

0977 702 470

38 C.12 Phân tích hoạt động kinh doanh 37C12 30/07/2021 9h00
C.Dung 

0903 678 169

C.Phượng

0949 462 268

39 C.06 Thống kê doanh nghiệp 37C12 02/08/2021 9h00
T.Hợp 

0372 754 660

C.Liễu 

0977 702 470

40 C.08 Tài chính doanh nghiệp 37C3 26/07/2021 9h00
T.Hợp 

0372 754 660

T.Hiếu 

0357 729 147

41 C.09 Kế toán doanh nghiệp 1 37C3 28/07/2021 9h00
T.Hiếu 

0357 729 147

C.Liễu 

0977 702 470
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42 C.12 Phân tích hoạt động kinh doanh 37C3 30/07/2021 9h00
C.Dung 

0903 678 169

C.Phượng

0949 462 268

43 CB.04 Tiếng Anh 37D 26/07/2021 9h00
C.Châu

 0947 842 248

C.Phượng

0949 462 268

44 D.04 Pháp luật đất đai 37D 28/07/2021 9h00
C.Dung 

0903 678 169

C.Châu

 0947 842 248

45 D.10 Giao đất, thu hồi đất 37D 30/07/2021 9h00
T.Hợp 

0372 754 660

C.Liễu 

0977 702 470

46 D.12 Đăng ký và thống kê đất đai, nhà ở37D 02/08/2021 9h00
T.Hợp 

0372 754 660

C.Liễu 

0977 702 470

47 D.04 Bản đồ địa chính 37D 04/08/2021 9h00
T.Hợp 

0372 754 660

T.Hiếu 

0357 729 147

48 E103 Tiếng Anh 1 37E2 26/07/2021 9h00
C.Châu

 0947 842 248

C.Phượng

0949 462 268

49 E106 Tiếng Pháp sơ cấp 37E2 28/07/2021 9h00
C.Dung 

0903 678 169

C.Châu

 0947 842 248

50 E111 Tiếng Anh du lịch khách sạn 37E2 30/07/2021 9h00
T.Hợp 

0372 754 660

C.Liễu 

0977 702 470

51 CB.04 Tiếng Anh 37F2 26/07/2021 10h00
T.Hợp 

0372 754 660

T.Hiếu 

0357 729 147

52 F.09 Vi sinh môi trường 37F2 28/07/2021 10h00
T.Hợp 

0372 754 660

T.Hiếu 

0357 729 147

53 F.08 Truyền thông môi trường 37F2 30/07/2021 10h00
T.Hợp 

0372 754 660

T.Hiếu 

0357 729 147

54 F.02 Nguyên lý sản xuất sạch hơn 37F2 02/08/2021 10h00
T.Hợp 

0372 754 660

C.Liễu 

0977 702 470

55 F.04 Pháp luật Tài nguyên và Môi trường37F2 04/08/2021 10h00
T.Hợp 

0372 754 660

T.Hiếu 

0357 729 147

56 F.11 Hóa phân tích 37F2 06/08/2021 10h00
C.Dung 

0903 678 169

C.Phượng

0949 462 268
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57 F.23 Độc học môi trường 37F2 09/08/2021 10h00
C.Liễu 

0977 702 470

T.Hiếu 

0357 729 147

58 F.01 An toàn sức khỏe và môi trường 37F2 11/08/2021 10h00
T.Hiếu 

0357 729 147

C.Phượng

0949 462 268

59 F.12 Quản lý chất thải rắn 37F2 13/08/2021 10h00
T.Hợp 

0372 754 660

T.Hiếu 

0357 729 147

60 H.02 Toán rời rạc 37H2 26/07/2021 10h00
C.Châu

 0947 842 248

C.Phượng

0949 462 268

61 H.02 Toán rời rạc 37H3 26/07/2021 10h00
C.Châu

 0947 842 248

C.Phượng

0949 462 268

62 CB.04 Tiếng Anh 37M2 26/07/2021 10h00
T.Hợp 

0372 754 660

T.Hiếu 

0357 729 147

63 M.09 Kinh tế vi mô 37M2 28/07/2021 10h00
T.Hợp 

0372 754 660

T.Hiếu 

0357 729 147

64 CB07 Kỹ năng giao tiếp 37M2 30/07/2021 10h00
T.Hợp 

0372 754 660

T.Hiếu 

0357 729 147

65 C.05 Lý thuyết kế toán 37M2 02/08/2021 10h00
T.Hợp 

0372 754 660

C.Liễu 

0977 702 470

66 M.13 Nghiệp vụ bán hàng 37M2 04/08/2021 10h00
T.Hợp 

0372 754 660

T.Hiếu 

0357 729 147

67 M.07 Lý thuyết tài chính tiền tệ 37M2 06/08/2021 10h00
C.Dung 

0903 678 169

C.Phượng

0949 462 268

68 M.15 Anh văn chuyên ngành 37M2 09/08/2021 10h00
C.Liễu 

0977 702 470

T.Hiếu 

0357 729 147

Bình Dương, ngày 13 tháng 7 năm 2021

TP. Đào tạo

Nguyễn Thị Xuân Mai
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